
 
 
 

ÔN TẬP TOÁN TUẦN 27 

I. NỘI DUNG 

• Ôn tập Đơn vi đo độ dài Mét, sKi-lô-mét 

II.TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

 

Câu 1: Ki-lô-mét (km) và mét (m) là những đơn vị đo: 

A. Đo độ dài  B. Đo nặng nhẹ   C. Cả hai 

    Câu 2: Số cần điền vào chỗ trống của 1m = …. dm là: 

         A. 12 dm            B. 10 dm               C. 100 dm  

 

  Câu 3: Tên đơn vị cần điền vào chỗ trống của 5m = 50 …. là: 

A. cm    B. m     C. dm 

 

Câu 4: Số cần điền vào chỗ trống của 1m = …. cm là: 

  A. 10 cm                B. 100 cm                      C. 15 cm 

 

Câu 5: Tên đơn vị cần điền vào chỗ trống của 8m = 80 …. là: 

A. dm    B. m    C. cm 

 Câu 6: Điền số vào chỗ chấm sau: …. m = 40dm 
 
 

A. Số 4    B. Số 5   C. Số 6 

 

Câu 7: Số cần điền vào chỗ trống của …. m = 300cm 

A. Số 3   B. Số 30   C. Số 40  

Câu 8: Điền tên đơn vị thích hợp vào: Em cao 125 … 

 

A.  dm   B. cm    C. m  

Câu 9: Tấm bảng lớp dài khoảng 2 … 

A. 2 m   B. cm    C. dm 



 

     Câu 10: Số cần điền vào chỗ trống của 1km = …. m là: 

A. 1000 m              B. 100 m                    C. 10m  

Câu 11: Tên đơn vị cần điền vào chỗ trống của 3 km = 3000 …. là: 

A. cm    B. m    C. dm 

Câu 12: Số cần điền vào chỗ trống của 7 km = …. m là: 

A. 70         B. 700              C. 7000 

Câu 13: Tên đơn vị cần điền vào chỗ trống của 4000 m = 4 …. là: 

A. km    B. dm    C. cm 

  Câu 14: Con mèo nhảy được 60 cm. Còn thiếu …. mới đủ 1m 

A. 30 cm   B. 40 cm   C. 10 cm 

Câu 15: Con thỏ nhảy 1m, con chó nhảy 80cm. Vậy con chó nhảy….  

A. Con chó nhảy thua con thỏ.                   

B.  Con chó nhảy hơn con thỏ.   

C. Con chó nhảy bằng thỏ. 

Câu 16: Bàn học cao khoảng 50 …. 

 A. cm    B. dm    C. m 

Câu 17: Để đi đến cầu trượt rồi ra bệp bênh, Rô-bốt cần đi bao nhiêu mét? 

 

 

A. 45 cm   B. 55 cm   C. 305 cm 

Câu 18: Nam, Việt và Hà cùng chơi đá cầu. Nam đá quả cầu bay xa 40 dm. Việt đá quả cầu 

bay xa 500 cm. Hà đá quả cầu bay 7 m. Ban nào đá xa nhất? 

A. Việt    B. Hà   C. Nam 



 

Câu 19: Quãng đường từ trường Lam Sơn đến Vũng Tàu dài khoảng 120 

 

A.  km   B. m    C. dm 

Câu 20: Công trình cao nhất là: 

Công trình kiến trúc Chiều cao 

Cột cờ Hà Nội 33 m 

Tháp Rùa 9 m 

Tháp chùa Thiên Mụ 21 m 

Dinh Độc Lập 26 m 

 

A. Cột cờ Hà Nội 

B. Dinh Độc Lập 

C. Tháp chùa Thiên Mụ 
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CÂU ĐÁP ÁN 

1  A 

2     B 

3 C 

4 B 

5 A 

6 A 

7 A 



8 B 

9 A 

10 A 

11 B 

12 C 

13 A 

14 B 

15 A 

16 A 

17 A 

18 B 

19 A 

20 A 

 


